Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Áo mới tháng 3 cả nhà vui vẻ
- Tên dự toán: Áo mới tháng 3 cả nhà vui vẻ. 
- Tên chủ đầu tư: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
- Nguồn vốn: Quỹ công đoàn 
- Địa điểm thực hiện: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG. Địa chỉ: Lô E, KCN Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện: 10 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước không sơ tuyển, qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật

	1
	Áo mới tháng 3 cả nhà vui vẻ
	ÁO POLO

I. BẢNG THÔNG SỐ.
1. Bảng thông số thành phẩm polo nam
	STT
	CHI TIẾT ĐO/
SIZE
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	NC1
	NC2
	NC3
	Dung sai ±

	1
	Dài áo đo giũa cổ TS
	64
	66
	68
	70
	72
	73
	75
	76
	1

	2
	Rộng vai
	39,5
	41
	42.5
	44
	45.5
	47
	51.5
	56,5
	1

	3
	½ Vòng ngực
	46
	48
	50
	52
	54
	55
	61
	67
	1

	4
	Dài tay( đã cộng bo)
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	26
	28
	1

	5
	Rộng ½ cửa tay
	15.5
	16
	16,5
	17
	17,5
	18,5
	20,5
	22,5
	0.5

	6
	Dài nẹp
	14
	0.5

	7
	Rộng nẹp
	2.8
	0.1

	8 
	Chiều cao
	Dưới 160
	160-165
	165-170
	170-175
	175-180
	Trên 175
	Trên 175
	Trên 175
	

	9
	Cân nặng
	45-55
	55-62
	63-69
	70-75
	76-82
	82-90
	90-110
	110-130
	


2. Bảng thông số thành phẩm polo nữ
	STT
	CHI TIẾT ĐO/
SIZE
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	NC1
	NC2
	NC3
	Dung sai ±

	1
	Dài áo đo giũa cổ TS
	57.5
	59.5
	61.5
	63
	64.5
	65.5
	68.5
	71.5
	1

	2
	Rộng vai
	34.5
	35.5
	36.5
	38
	39.5
	41
	44
	47
	1

	3
	½ Vòng ngực
	41
	43
	45
	47
	49
	50
	54
	58
	1

	4
	Rộng ½ cửa tay
	14
	14,5
	15
	16
	16,5
	17,5
	18,5
	20,5
	1

	5
	Dài tay( đã cộng bo)
	15.5
	16.5
	18
	19
	20.5
	21.5
	24
	26.5
	0.5

	6
	Dài nẹp
	14
	0.5

	7
	Rộng nẹp
	2,5
	0.1

	8 
	Chiều cao
	145-150
	150-155
	155-160
	160-165
	165-170
	Trên 165
	 Trên 165
	Trên 165
	

	9
	Cân nặng
	38-42
	42-46
	47-53
	54-59
	60-65
	65-75
	75-85
	85-95
	



II. BẢNG KÊ CHI TIẾT RẬP.
	stt
	Tên chi tiết
	V/CHÍNH
	 V/ PHỐI
	BO
	KEO MÙNG

	1
	Thân trước 
	1
	
	
	

	2
	Phối nách thân trước 
	
	2
	
	

	3
	Phối vai 
	
	2
	
	

	4
	Thân sau 
	1
	
	
	

	5
	Nẹp  
	2
	
	
	2

	6
	Viền chân cổ 
	1
	
	
	

	7
	Bo cổ
	
	
	2
	

	8
	Bo tay 
	
	
	2
	




III. NGUYÊN PHỤ LIỆU
	STT
	PHỤ LIỆU
	ĐVT

	1
	Vải chính 
	mét

	2
	Vải phối  
	mét

	3 
	Bo cổ
	Cái

	4
	Bo tay 
	cái

	5
	Keo mùng 
	mét

	6
	Cúc 
	cái

	7 
	Nhãn chính + size 
	Bộ

	8
	Tag giấy 
	Bộ 

	9
	Dây treo tag
	Bộ

	10
	Túi PE hoặc tương đương D x R 30 x 25 + 4 cm miệng túi
	Cái




IV. QUY CÁCH MAY.
	STT
	CHI TIẾT
	HÌNH ẢNH MINH HỌA

	A.
	Thân trước + thân sau
	

	1
	· Logo thêu theo định vị
· Trụ dán mex 
· May trụ vào thân trước theo định vị

	[image: ]

	2
	· Mí cạnh trụ 0,15 cm 
· Chân trụ chặn vuong góc 
· Mí chân trụ 0,15 cm , chặn chân trụ 0,6 cm
	[image: ]                      

	3
	      - Can phối nách thân trước vào thân trước 
	[image: ]

	4
	· Can tay chính với bo tay 
· Đường may lật về tay chính 
· Diễu đưòng can bo  0,6 cm 
· Rộng bản bo tay 2,2 cm.
· Dài bo tay theo thông số 

	[image: ]

	5
	· Can vai thân trước với vai thân sau có kẹp lé phối .
· Đường may lật ra thân sau.
· Diễu đường can vai 0,6 cm
· 
	[image: ]

	6
	· Tra tay với thân
· May may lật sang thân
· Đường tra tay êm phẳng không cầm bai

	[image: ]

	1
	
· Bản bo cổ 6 cm
· Can bo cổ với vòng cổ
· May lộn hai đầu nẹp 
· Viền chân cổ 1cm., mí viền 0,15 cm
 Đặt mac size giữa cổ thân sau,lại mũi chắc chắn
	           [image: ]         

	2
	

 Thùa khuyết đầu ngang cách chân cổ 1,4 cm, khuyết thứ hai cách tâm khuyết đầu 6,5 cm . Dài khuyết 1,5 cm
	                     [image: ]


V. QUY CÁCH THÊU.
· Thân trước.
	· Hình thêu thân trước nằm bên trái khi mặc.
· Vị trí thêu nằm trên phần ngực trái
· Kích thước hình thêu thành phẩm rộng 9cm
	



VI. YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI MAY
Tiêu chuẩn kỹ thuật vải may
* Vải chính
- Tên vải: Vải prime cotton hoặc tương đương
- Kiểu dệt: Lacoste hoặc tương đương
- Khổ vải: 228 cm
- Thành phần nguyên liệu:
+ Polyeste: 24,9
+ Bông: 75,1
- Khối lượng g/1m2 vải: 240
- Mật độ sợi: 
+ Hàng vòng (sợi/10cm): 192
+ Cột vòng (sợi /10cm): 107
- Độ bền kéo đứt:
+ Hàng vòng (N): 542
+ Cột vòng (N): 320
- Độ bền màu giặt A(1), 40 độ C (cấp):
+ Thay đổi màu: Cấp 4-5
+ Dây màu Diaxetat: Cấp 4-5
+ Dây màu Bông: Cấp 4-5
+ Dây màu Polyamit: Cấp 4-5
+ Dây màu Polyeste: Cấp 4-5
+ Dây màu Acrylic: Cấp 4-5
+ Dây màu Len: Cấp 4-5
- Độ bên màu ma sát (cấp) khô:
+ Theo chiều dọc: Cấp 4-5
+ Theo chiều ngang: Cấp 4-5
- Độ bền màu ma sát (cấp) ướt:
+ Theo chiều dọc: Cấp 4-5
+ Theo chiều ngang: Cấp 4-5
- Thay đổi kích thước sau giặt 40 độ C và làm khô (%):
+ Dọc: -2,0
+ Ngang: -1,5
VII. TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI
· Túi đựng áo
+ Chất liệu: PE hoặc tương đương
+ Kích thước: D30 x R25 cm
· Cho áo vào túi nilong, chiều cổ áo hướng về đáy túi, cổ áo hướng lên mặt trên túi
· Phần đặt treo tag mac nằm gọn gàng trên mặt trước sản phẩm
Chú ý: Các đường gấp thẳng không cong vẹo
VIII. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
[image: ]
Logo trước:
[image: ]
+ Thêu lên áo
+ Kích thước: 9cm




1.3. Các yêu cầu khác
- Số lượng phát từng ca với các nhà máy và ngày phát quà Chủ đầu tư thống nhất và gửi lại Nhà thầu 02 ngày trước khi giao hàng. 
- Nhà thầu bố trí 10 nhân sự của nhà thầu để hỗ trợ điều tiết và phát quà tận tay cho công  nhân viên theo hướng dẫn của Chủ đầu tư. Phát trong buổi sáng và không quá 11h. 
- Tại mỗi điểm nhà thầu giao hàng đến từng tổ công đoàn trực thuộc của Chủ đầu tư theo địa điểm từng xưởng mà chủ đầu tư chỉ định. Mỗi xưởng yêu cầu có 1-2 xe vào giao hàng tùy vào lượng hàng hóa mỗi xưởng, nhân viên giao hàng phải chuẩn bị đầu đủ vật tư an toàn cần thiết như bình cứu hỏa trên xe chở hàng, áo bảo hộ, đeo khẩu trang, đảm bảo không có nồng độ cồn khi tham gia phát quà. Nhân sự tham gia phát quà phải có đầy đủ CCCD, chứng nhận đã đi học khóa an toàn lao động khi ra vào khu công nghiệp, giấy khám sức khỏe không mắc bệnh truyền nhiễm, có hợp đồng thuê khoán, giấy giới thiệu của công ty, số điện thoại, họ tên và chức vụ…
- Yêu cầu nhà thầu phải kiểm tra hàng trước khi giao để đảm bảo hàng hóa không bị thiếu, lỗi, hỏng…  
- Nhà thầu phải có cam kết có nhân sự sẵn sàng thực hiện các dịch vụ bảo hành hoặc dịch vụ sau bán hàng sau không quá 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Yêu cầu về tài liệu, giấy tờ: Nhà thầu phải có Cam kết hàng hóa có giấy tờ đầy đủ, giấy tờ hợp lệ chứng minh xuất xứ, CO, CQ , tờ khai hải quan nếu là hàng nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu); Giấy chứng nhận xuất xưởng với hàng trong nước. Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn của cơ quan chức năng (nếu có). Cam kết cung cấp các chứng chỉ liên quan đến sản phẩm. Các giấy tờ này được cung cấp cho Chủ đầu tư khi bàn giao hàng hóa. 
- Yêu cầu về các nội dung đối chiếu tài liệu: 
+ Nhà thầu đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của yêu cầu báo giá, có giá chào hàng thấp nhất (được đánh giá xếp vị trí số 01) được đề xuất mời tham gia đối chiếu tài liệu trước khi ký hợp đồng; 
+ Địa điểm đối chiếu tài liệu: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG; Địa chỉ: Lô E, KCN Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
+ Nội dung đối chiếu tài liệu: Kiểm tra các chứng từ đã nộp trên hệ thống, thống nhất về các nội dung chi tiết liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng. 
- Trong quá trình đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa đối chiếu chứng minh chất lượng sản phẩm thực tế đáp ứng đúng với yêu cầu kỹ thuật và các giấy tờ theo các cam kết đã tuyên bố trong hồ sơ chào hàng. 
- Đánh giá đối với hàng hóa đối chiếu: Hàng hóa đối chiếu được đánh giá ”đáp ứng/ Đạt” và Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nếu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau: 
+ Đầy đủ các tiêu chí về yêu cầu kỹ thuật của yêu cầu báo giá;
+ Đúng như thông số chào hàng của Nhà thầu;
+ Hàng mẫu phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ (Màu sắc chuẩn theo thiết kế, đúng theo mô tả hình ảnh hàng hóa đính kèm hồ sơ chào hàng);
+ Đầy đủ tài liệu, giấy tờ thủ tục như cam kết. 
- Nếu quá thời hạn đối chiếu tài liệu, Nhà thầu được mời không có mặt tại địa chỉ thông báo theo thư mời; hoặc không cung cấp hàng hóa đối chiếu; hoặc hàng hóa đối chiếu không đáp ứng được một trong các tiêu chí đánh giá nêu trên thì Nhà thầu xếp vị trí 01 sẽ bị loại và Chủ đầu tư sẽ tiến hành mời Nhà thầu được đánh giá xếp vị trí số 02 để đối chiếu tài liệu và thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu trúng thầu.
- Quy cách hàng hoá: Nhà thầu phải đề xuất ký mã hiệu/ nhãn mác (nếu có), xuất xứ cụ thể của hàng hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu, không được phép chào từ hai nhãn hiệu cho hàng hóa yêu cầu; không được ghi cụm từ “tương đương” sau nhãn hiệu hàng hóa đã chào;
- Cam kết sản phẩm đảm bảo lưu hành hợp pháp trên thị trường;
• Logo, thương hiệu được khắc in ấn thể hiện trên hàng hoá phải được sự cho phép của nhà sản xuất. Bất kỳ rắc rối liên quan đến pháp lý nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi chi phí liên quan đến gói thầu này;
• Chi phí chào thầu: Đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giao hàng
• Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo bảng sau:
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT
	Thông số kỹ thuật chào thầu
	Tài liệu tham chiếu trong HSDT (Trang .... catalogue)

	1
	
	
	


Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có 
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các sản phẩm bị hư hỏng. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các mặt hàng có liên quan. 
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư và bên chào thầu 
- Phối hợp cung cấp hàng mẫu trong vòng 5 ngày làm việc để phục vụ quá trình đánh giá E-HSDT (nếu có yêu cầu). Trường hợp quá thời hạn cung cấp hàng mẫu hoặc sản phẩm không đạt các yêu cầu kỹ thuật, Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng và thực hiện tiếp các bước đánh giá E-HSDT theo quy định (Hàng mẫu sẽ không được hoàn trả lại)
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